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MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN THI LỚP LỚP HỌC LẠI NGÀY THI
GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI

GHI 

CHÚ

190099 Phan Tuấn Đạt 26/06/2001 Quản trị chiến lược 19QTK-TT 30/12/2022 15h30 D2-08

192122 Cao Trương Kiệt 29/11/2001 Bảo mật thông tin 19TIN-TT 29/12/2022 15h30 D3-07

191212 Nguyễn Anh Tài 12/05/2001 Bảo mật thông tin 19TIN-TT 29/12/2022 15h30 D3-07

191212 Nguyễn Anh Tài 12/05/2001 Cơ sở dữ liệu phân tán 19TIN-TT 30/12/2022 15h30 D2-03

191753 Nguyễn Hoàng Khánh 19/11/2001 Bảo mật thông tin 19TIN-TT 29/12/2022 15h30 D3-07

199425 Nguyễn Nhựt Khang 10/04/2001 Cơ sở dữ liệu phân tán 19TIN-TT 30/12/2022 15h30 D2-03

190625 Nguyễn Văn Nam 11/02/2001 Bảo mật thông tin 19TIN-TT 29/12/2022 15h30 D3-07

190733 Trần Quốc Nam 14/03/2001 Bảo mật thông tin 19TIN-TT 29/12/2022 15h30 D3-07

190733 Trần Quốc Nam 14/03/2001 Cơ sở dữ liệu phân tán 19TIN-TT 30/12/2022 15h30 D2-03

201858 Ngũ Thượng Khang 18/11/2002 Cơ điện tử 20CKO-TT 28/12/2022 9h30 D2-02

2010183 Lê Thị Mỹ Thanh 16/07/2002 Quản trị chất lượng 20QTK-TT 28/12/2022 9h30 D2-07

2010183 Lê Thị Mỹ Thanh 16/07/2002 Quản trị bán hàng 20QTK-TT 30/12/2022 15h30 D2-08

203057 Nguyễn Nhật Khan 19/05/2002 Quản trị chất lượng 20QTK-TT 28/12/2022 9h30 D2-07

214204 Lê Duy Tân 07/10/2003 Cơ học lý thuyết 21CKO-TT 28/12/2022 9h30 D2-02

2111092 Nguyễn Thiện Thiên 05/01/2001 Cơ học lý thuyết 21CKO-TT 28/12/2022 9h30 D2-02

2110539 Phan Nguyễn Duy 15/10/2003 Cơ học lý thuyết 21CKO-TT 28/12/2022 9h30 D2-02

219403 Phan Thị Thảo 13/01/2003 Anh văn trung cấp 3 21QTK-TT 28/12/2022 9h30 D2-08

214382 Dương Thái Tân 18/08/2003 Lý thuyết thông tin 21TIN01-TT 28/12/2022 9h30 D2-03

2111134 Nguyễn Trọng Nghĩa 27/08/2003 Cơ sở dữ liệu 21TIN01-TT 30/12/2022 15h30 D2-06

214015 Nguyễn Văn Lạc 03/09/2003 Lý thuyết thông tin 21TIN01-TT 28/12/2022 9h30 D2-03

219912 Yếp Nguyễn Kim Hùng 09/08/2003 Lý thuyết thông tin 21TIN01-TT 28/12/2022 9h30 D2-03

2110400 Cao Đặng Kiến Đạt 16/06/2003 Cơ sở dữ liệu 21TIN02-TT 30/12/2022 15h30 D2-06

2111013 Đỗ Nhật Anh 17/08/2003 Lý thuyết thông tin 21TIN02-TT 28/12/2022 9h30 D2-03

214012 Dương Tấn Lộc 24/01/2003 Lý thuyết thông tin 21TIN02-TT 28/12/2022 9h30 D2-03

2110507 Lê Đăng Khoa 04/11/2003 Lý thuyết thông tin 21TIN02-TT 28/12/2022 9h30 D2-03

2110975 Lê Minh Pháp 02/10/2003 Lý thuyết thông tin 21TIN02-TT 28/12/2022 9h30 D2-03

2110975 Lê Minh Pháp 02/10/2003 Cơ sở dữ liệu 21TIN02-TT 30/12/2022 15h30 D2-06

2111233 Nguyễn Đình Lợi 14/02/2003 Lý thuyết thông tin 21TIN02-TT 28/12/2022 9h30 D2-03

210809 Nguyễn Đông Âu 25/02/2003 Lý thuyết thông tin 21TIN02-TT 28/12/2022 9h30 D2-03

2111121 Nguyễn Duy Đăng 03/03/2003 Lý thuyết thông tin 21TIN02-TT 28/12/2022 9h30 D2-03

2111121 Nguyễn Duy Đăng 03/03/2003 Cơ sở dữ liệu 21TIN02-TT 30/12/2022 15h30 D2-06
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219453 Nguyễn Hữu Tín 27/09/2002 Lý thuyết thông tin 21TIN02-TT 28/12/2022 9h30 D2-03

2110657 Nguyễn Thế Trung 08/09/2002 Lý thuyết thông tin 21TIN02-TT 28/12/2022 9h30 D2-03

2110085 Phan Hoàng Thịnh 28/12/2003 Lý thuyết thông tin 21TIN02-TT 28/12/2022 9h30 D2-03

2110085 Phan Hoàng Thịnh 28/12/2003 Cơ sở dữ liệu 21TIN02-TT 30/12/2022 15h30 D2-06

2110847 Trần Hoàng Phúc 31/07/2003 Lý thuyết thông tin 21TIN02-TT 28/12/2022 9h30 D2-03

2111238 Trương Hoàng Phúc 02/07/2003 Lý thuyết thông tin 21TIN02-TT 28/12/2022 9h30 D2-03

166743 Nguyễn Duy Thảo 01/07/1995 Bệnh học CD16DUO01 DH19DUO01 28/12/2022 7h30 D2-07

165860 Nguyễn Phan Ngọc Ánh 06/04/1998 Bệnh học CD16DUO01 DH19DUO01 28/12/2022 7h30 D2-07

150626 Nguyễn Văn Khải 28/09/1997 Dược lý 2 DH15DUO01 DH19DUO01 30/12/2022 15h30 D2-04A

150934 Võ Chí Khang 04/01/1995 Dược lý 2 DH15DUO02 DH19DUO02 30/12/2022 15h30 D2-04A

177658 Bùi Thùy Trang 28/04/1996 Giải phẫu DH17DUO06 DH21DUO03 28/12/2022 9h30 D2-08

176101 Trần Bảo Ngọc 07/01/1998 Giải phẫu DH17DUO06 DH21DUO02 28/12/2022 9h30 D2-08

176782 Nguyễn Tấn Khoa 03/11/1998 Vật liệu xây dựng DH17KTR01 DH21KTR01 28/12/2022 9h30 D2-07

176146 Triệu Minh Tân 29/01/1996 Anh văn căn bản 3 DH17LKT01 DH21MAR01 28/12/2022 7h30 D2-03

177386 Đặng Văn Tấn 11/08/1999 Luật cạnh tranh DH17LUA01 DH19LUA01 28/12/2022 9h30 D2-03

189821 Cao Linh Khánh 16/12/2000 Hóa hữu cơ DH18DUO02 DH21CNH01 28/12/2022 7h30 D2-07

189821 Cao Linh Khánh 16/12/2000 Các hệ thống trị liệu mới DH18DUO02 29/12/2022 15h30 D3-06

189881 Đỗ Hùng Phong 01/09/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH18DUO02 29/12/2022 15h30 D3-06

1810082 Đoàn Hồ Thúy An 25/06/2000 Hóa hữu cơ DH18DUO02 DH21CNH01 28/12/2022 7h30 D2-07

1810082 Đoàn Hồ Thúy An 25/06/2000 Dược lâm sàng 3 DH18DUO02 28/12/2022 9h30 D2-08

1810082 Đoàn Hồ Thúy An 25/06/2000 Các hệ thống trị liệu mới DH18DUO02 29/12/2022 15h30 D3-06

1810082 Đoàn Hồ Thúy An 25/06/2000 Marketing và thị trường dược phẩm DH18DUO02 30/12/2022 15h30 D2-08

1810136 Đồng Thụy Tú Ngọc 28/05/2000 Bào chế và sinh dược học 1 DH18DUO02 DH20DUO02 30/12/2022 15h30 D2-04A

176267 Nguyễn Cao Sơn Phước 18/06/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH18DUO02 29/12/2022 15h30 D3-06

1810145 Nguyễn Hồng Diệu 29/10/1999 Dược lâm sàng 3 DH18DUO02 28/12/2022 9h30 D2-08

1810145 Nguyễn Hồng Diệu 29/10/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH18DUO02 29/12/2022 15h30 D3-06

1810145 Nguyễn Hồng Diệu 29/10/1999 Marketing và thị trường dược phẩm DH18DUO02 30/12/2022 15h30 D2-08

1810364 Nguyễn Hồng Thanh Trúc 03/12/2000 Các hệ thống trị liệu mới DH18DUO02 29/12/2022 15h30 D3-06

1810481 Nguyễn Khiêm 17/04/2000 Hóa hữu cơ DH18DUO02 DH21CNH01 28/12/2022 7h30 D2-07

1810481 Nguyễn Khiêm 17/04/2000 Các hệ thống trị liệu mới DH18DUO02 29/12/2022 15h30 D3-06

189913 Nguyễn Ngọc Hân 15/07/2000 Hóa hữu cơ DH18DUO02 DH21CNH01 28/12/2022 7h30 D2-07

189913 Nguyễn Ngọc Hân 15/07/2000 Các hệ thống trị liệu mới DH18DUO02 29/12/2022 15h30 D3-06

1810839 Nguyễn Ngọc Trúc Vy 22/08/1996 Bào chế và sinh dược học 1 DH18DUO02 DH20DUO01 30/12/2022 15h30 D2-04A

1810197 Nguyễn Văn Vẹn 20/04/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH18DUO02 29/12/2022 15h30 D3-06

189632 Trần Nhựt Minh 14/12/2000 Các hệ thống trị liệu mới DH18DUO02 29/12/2022 15h30 D3-06

188247 Diệp Phú Lâm 14/12/2000 Dược liệu 1 DH18DUO03 DH20DUO01 28/12/2022 7h30 D2-07

188198 Vương Gia Niên 19/01/2000 Dược lâm sàng 3 DH18DUO03 28/12/2022 9h30 D2-08

188343 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 23/11/2000 Bào chế và sinh dược học 1 DH18DUO04 DH20DUO01 30/12/2022 15h30 D2-04A

176294 Trần Bích Tuyền 05/12/1999 Dược liệu 1 DH18DUO04 DH20DUO01 28/12/2022 7h30 D2-07

176294 Trần Bích Tuyền 05/12/1999 Dược lâm sàng 3 DH18DUO04 28/12/2022 9h30 D2-08

2



MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN THI LỚP LỚP HỌC LẠI NGÀY THI
GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI

GHI 

CHÚ

176294 Trần Bích Tuyền 05/12/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH18DUO04 29/12/2022 15h30 D3-06

176294 Trần Bích Tuyền 05/12/1999 Marketing và thị trường dược phẩm DH18DUO04 30/12/2022 15h30 D2-08

188469 Trần Mỹ Xuân 18/01/1998 Hóa hữu cơ DH18DUO04 DH21CNH01 28/12/2022 7h30 D2-07

188433 Trần Thị Mai Loan 11/10/2000 Hóa hữu cơ DH18DUO04 DH21CNH01 28/12/2022 7h30 D2-07

188833 Lâm Bảo Trân 14/02/2000 Dược liệu 1 DH18DUO05 DH20DUO01 28/12/2022 7h30 D2-07

188833 Lâm Bảo Trân 14/02/2000 Các hệ thống trị liệu mới DH18DUO05 29/12/2022 15h30 D3-06

188833 Lâm Bảo Trân 14/02/2000 Bào chế và sinh dược học 1 DH18DUO05 DH20DUO02 30/12/2022 15h30 D2-04A

180568 Nguyễn Phương Ngân 01/04/2000 Dược lâm sàng 3 DH18DUO05 28/12/2022 9h30 D2-08

180568 Nguyễn Phương Ngân 01/04/2000 Các hệ thống trị liệu mới DH18DUO05 29/12/2022 15h30 D3-06

180568 Nguyễn Phương Ngân 01/04/2000 Marketing và thị trường dược phẩm DH18DUO05 30/12/2022 15h30 D2-08

189188 Huỳnh Thị Kim Ngân 17/03/2000 Marketing và thị trường dược phẩm DH18DUO06 30/12/2022 15h30 D2-08

189843 Nguyễn Sĩ Giáng Vân 02/09/2000 Các hệ thống trị liệu mới DH18DUO06 29/12/2022 15h30 D3-06

180716 Trần Hữu Minh 13/10/2000 Marketing và thị trường dược phẩm DH18DUO06 30/12/2022 15h30 D2-08

189242 Võ Nguyễn Vĩnh Xuyên 03/02/2000 Marketing và thị trường dược phẩm DH18DUO06 30/12/2022 15h30 D2-08

177360 Nguyễn Thanh Toàn 16/02/1999 Cấu tạo kiến trúc 2 DH18KTR01 DH20KTR01 28/12/2022 7h30 D2-08

177360 Nguyễn Thanh Toàn 16/02/1999 Kỹ thuật thi công DH18KTR01 28/12/2022 9h30 D2-06

177360 Nguyễn Thanh Toàn 16/02/1999 Bảo tồn di sản kiến trúc DH18KTR01 29/12/2022 7h30 D2-04A

177360 Nguyễn Thanh Toàn 16/02/1999 Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở DH18KTR01 DH21KTR01 30/12/2022 15h30 D2-03

177972 Thạch Ngọc Anh 19/12/1999 Cấu tạo kiến trúc 2 DH18KTR01 DH20KTR01 28/12/2022 7h30 D2-08

177972 Thạch Ngọc Anh 19/12/1999 Kỹ thuật thi công DH18KTR01 28/12/2022 9h30 D2-06

177972 Thạch Ngọc Anh 19/12/1999 Bảo tồn di sản kiến trúc DH18KTR01 29/12/2022 7h30 D2-04A

177972 Thạch Ngọc Anh 19/12/1999 Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở DH18KTR01 DH21KTR01 30/12/2022 15h30 D2-03

189149 Trần Anh Tân 09/01/2000 Kỹ thuật thi công DH18KTR01 28/12/2022 9h30 D2-06

189149 Trần Anh Tân 09/01/2000 Bảo tồn di sản kiến trúc DH18KTR01 29/12/2022 7h30 D2-04A

188645 Nguyễn Phước Nguyên 20/04/2000 Luật cạnh tranh DH18LKT01 DH19LKT01 28/12/2022 9h30 D2-03

189742 Nguyễn Nhật Anh 25/02/1999 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 DH20OTO01 30/12/2022 15h30 D2-07

180383 Võ Trường Thạnh 02/09/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO01 DH20OTO03 30/12/2022 15h30 D2-07

180624 Trần Thanh Đạt 25/03/2000 Kỹ thuật điện - điện tử DH18OTO02 DH20OTO01 30/12/2022 15h30 D2-07

189492 Huỳnh Thanh Tân 28/02/2000 Anh văn căn bản 3 DH18QLT01 DH21QLT01 28/12/2022 7h30 D2-06

180652 Đỗ Huyền Oanh 05/03/2000 Phân tích hoạt động kinh doanh DH18QTK01 DH20KQT01 28/12/2022 9h30 D2-03

180216 Nguyễn Tấn Đạt 21/08/2000 Nguyên lý kế toán DH18QTK01 DH21QTK05 30/12/2022 15h30 D2-01

189864 Lâm Tài Thọ 26/09/2000 Anh văn căn bản 3 DH18TCN01 DH21TCN01 28/12/2022 7h30 D2-03

180462 Trương Phước Thiện 25/10/2000 Anh văn căn bản 3 DH18TCN01 DH21TCN01 28/12/2022 7h30 D2-03

180474 Võ Trung Hiếu 01/12/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN01 DH19TIN01 29/12/2022 15h30 D3-07

189337 Hồng Vĩnh Duy 22/07/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 DH19TIN01 29/12/2022 15h30 D3-07

180573 Lê Hoàng Việt 22/08/2000 Vật liệu xây dựng DH18XDU01 DH21KTR01 28/12/2022 9h30 D2-07

1810677 Nguyễn Thanh Xuân 14/11/2000 Vật liệu xây dựng DH18XDU01 DH21KTR01 28/12/2022 9h30 D2-07

177744 Trần Thị Như Huỳnh 22/04/1996 An toàn sinh học DH18XET01 DH21XET01 29/12/2022 15h30 D3-06

189562 Thị Xuân Thảo 19/08/2000 Thần kinh DH18YKH02 29/12/2022 15h30 D3-06

189905 Lương Nguyễn Hoài Nam 01/04/2000 Thần kinh DH18YKH03 29/12/2022 15h30 D3-06
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1810032 Lý Văn Triệu 20/04/1996 Thần kinh DH18YKH03 29/12/2022 15h30 D3-06

191509 Thạch Thị Chanh Ty 24/12/2001 Anh văn căn bản 3 DH19CNT01 DH21QLT01 28/12/2022 7h30 D2-06

192502 Châu Minh Kỳ 15/06/2001 Bệnh học DH19DUO01 28/12/2022 7h30 D2-07

191263 Nguyễn Ý Như 24/04/2001 Bệnh học DH19DUO01 28/12/2022 7h30 D2-07

191263 Nguyễn Ý Như 24/04/2001 Dược lý 2 DH19DUO01 30/12/2022 15h30 D2-04A

191595 Cao Thị Ngọc Sương 01/01/2001 Quản trị tài chính DH19KTO01 28/12/2022 9h30 D2-06

199672 Lê Thị Thu Hoàng 15/12/2001 Anh văn căn bản 3 DH19KTO02 DH21QTD03 28/12/2022 7h30 D2-03

199672 Lê Thị Thu Hoàng 15/12/2001 Phân tích báo cáo tài chính DH19KTO02 30/12/2022 15h30 D2-02

199404 Nguyễn Công Danh 05/07/2001 Quản trị tài chính DH19KTO02 28/12/2022 9h30 D2-06

191742 Nguyễn Đình Khôi 28/02/2001 Quản trị tài chính DH19KTO02 28/12/2022 9h30 D2-06

190233 Lê Nguyễn Quế Trân 28/12/2001 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH19LKT01 30/12/2022 15h30 D2-02

190418 Trần Thị Ngọc Quyên 14/11/2001 Luật cạnh tranh DH19LKT01 28/12/2022 9h30 D2-03

190418 Trần Thị Ngọc Quyên 14/11/2001 Luật đầu tư DH19LKT01 29/12/2022 15h30 D3-07

190418 Trần Thị Ngọc Quyên 14/11/2001 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH19LKT01 30/12/2022 15h30 D2-02

190482 Nguyễn Vạn Lợi 29/05/2001 Luật cạnh tranh DH19LUA01 28/12/2022 9h30 D2-03

198924 Đinh Nhựt Trí 24/03/2001 Luật cạnh tranh DH19LUA02 28/12/2022 9h30 D2-03

198924 Đinh Nhựt Trí 24/03/2001 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai DH19LUA02 30/12/2022 15h30 D2-03

199743 Nguyễn Duy Lâm 27/10/2001 Luật cạnh tranh DH19LUA02 28/12/2022 9h30 D2-03

199743 Nguyễn Duy Lâm 27/10/2001 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai DH19LUA02 30/12/2022 15h30 D2-03

199625 Nguyễn Hồng Gấm 14/09/2001 Luật cạnh tranh DH19LUA02 28/12/2022 9h30 D2-03

199520 Trần Đặng Võ Tấn 09/03/2000 Pháp luật về quyền con người DH19LUA02 28/12/2022 9h30 D2-03

199520 Trần Đặng Võ Tấn 09/03/2000 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai DH19LUA02 30/12/2022 15h30 D2-03

191802 Trần Sơn Trí 16/12/2001 Luật cạnh tranh DH19LUA02 28/12/2022 9h30 D2-03

198925 Lê Gia Khang 27/02/2001 Âm vị học DH19NNA02 28/12/2022 9h30 D2-06

192230 Trần Nguyễn Tường Vy 17/10/2001 Âm vị học DH19NNA02 28/12/2022 9h30 D2-06

192046 Trần Thị Đăng Huỳnh 20/05/2001 Âm vị học DH19NNA02 28/12/2022 9h30 D2-06

192077 Lê Công Nguyện 14/08/2001 Âm vị học DH19NNA03 28/12/2022 9h30 D2-06

199853 Lê Thạch Diệu Hiền 06/05/2001 Âm vị học DH19NNA03 28/12/2022 9h30 D2-06

199567 Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi 11/03/2001 Biên dịch 3 DH19NNA03 28/12/2022 9h30 D2-06

199534 Nguyễn Thị Hoàng Dung 15/11/2001 Âm vị học DH19NNA03 28/12/2022 9h30 D2-06

199822 Võ Dương Cát Vi 30/03/2000 Biên dịch 3 DH19NNA03 28/12/2022 9h30 D2-06

199731 Bùi Minh Nhí 21/01/2001 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH19OTO03 28/12/2022 9h30 D2-06

190811 Hồ Quốc Khánh 09/03/2001 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH19OTO03 28/12/2022 9h30 D2-06

199384 Huỳnh Quốc Cường 09/01/2001 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH19OTO03 28/12/2022 9h30 D2-06

190644 Lâm Vủ Bằng 20/07/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH19OTO03 28/12/2022 9h30 D2-06

190975 Lê Thanh Huy 11/06/2001 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH19OTO03 28/12/2022 9h30 D2-06

190990 Ngô Phúc Hậu 29/08/2001 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH19OTO03 28/12/2022 9h30 D2-06

190711 Nguyễn Hoàng Khôi 09/04/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH19OTO03 28/12/2022 9h30 D2-06

190979 Nguyễn Việt Kiều 17/07/2001 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH19OTO03 28/12/2022 9h30 D2-06

198998 Quách Đại Phát 30/08/2001 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH19OTO03 28/12/2022 9h30 D2-06
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192402 Lê Hùng Vĩ 10/01/2001 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH19OTO04 29/12/2022 15h30 D3-07

191229 Danh Xử Tâm 10/11/2001 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH19OTO05 28/12/2022 9h30 D2-06

191381 Nguyễn Chí Thức 07/01/2001 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH19OTO05 28/12/2022 9h30 D2-06

191381 Nguyễn Chí Thức 07/01/2001 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH19OTO05 29/12/2022 15h30 D3-07

191381 Nguyễn Chí Thức 07/01/2001 Công nghệ hàn, sơn oto DH19OTO05 30/12/2022 15h30 D2-04A

191624 Nguyễn Khánh Duy 21/12/2001 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH19OTO05 28/12/2022 9h30 D2-06

191468 Phạm Gia Hào 05/08/2001 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH19OTO05 28/12/2022 9h30 D2-06

191244 Quách Tôn Tiến 02/01/2001 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH19OTO05 28/12/2022 9h30 D2-06

191507 Trần Tấn Phước 06/10/2001 Công nghệ hàn, sơn oto DH19OTO05 30/12/2022 15h30 D2-04A

192009 Trần Trí Nghĩa 21/09/2001 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH19OTO06 28/12/2022 9h30 D2-06

199812 Nguyễn Thúy Nga 01/01/2000 Thanh tra và giải quyết tranh chấp đất đai DH19QLD01 28/12/2022 7h30 D2-08

190259 Trần Thị Hồng Nhung 29/09/2001 Nguyên lý kế toán DH19QTK01 DH21QTK01 30/12/2022 15h30 D2-01

190363 Lâm Chiêu Thư 01/01/2001 Luật kinh tế DH19QTK02 DH21KTO02 28/12/2022 9h30 D2-07

190339 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 19/10/2001 Quản trị tài chính DH19QTK02 28/12/2022 9h30 D2-06

190339 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 19/10/2001 Quản trị chiến lược DH19QTK02 30/12/2022 15h30 D2-08

192020 Đặng Hải Đăng 19/10/2001 Quản trị chiến lược DH19QTK04 30/12/2022 15h30 D2-08

192019 Đinh Thị Yến Nhi 04/02/2001 Anh văn căn bản 3 DH19QTK05 DH21TCN03 28/12/2022 7h30 D2-03

199079 Quách Hoàng Quốc 10/02/2001 Quản trị tài chính DH19QTK05 28/12/2022 9h30 D2-06

199079 Quách Hoàng Quốc 10/02/2001 Quản trị chiến lược DH19QTK05 30/12/2022 15h30 D2-08

1910128 Trần Đức Cường 26/05/99 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) DH19QTK05 DH20QTK05 29/12/2022 15h30 D3-06

198892 La Tôn Long 26/06/2001 Anh văn căn bản 3 DH19QTK06 DH21QHC01 28/12/2022 7h30 D2-06

192197 Nguyễn Chí Hiền 08/08/2001 Anh văn căn bản 3 DH19QTK06 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

191763 Nguyễn Hữu Văn 06/08/2001 An ninh khách sạn DH19QTS01 28/12/2022 9h30 D2-02

191086 Vũ Minh Thư 10/06/2001 An ninh khách sạn DH19QTS01 28/12/2022 9h30 D2-02

190520 Ngô Văn Hiên 04/02/2001 Bảo mật thông tin DH19TIN01 29/12/2022 15h30 D3-07

190205 Nguyễn Công Kháng 29/03/2001 Bảo mật thông tin DH19TIN01 29/12/2022 15h30 D3-07

199992 Nguyễn Gia Thiên 08/10/2001 Bảo mật thông tin DH19TIN01 29/12/2022 15h30 D3-07

199735 Nguyễn Tú Liên 19/10/2001 Bảo mật thông tin DH19TIN01 29/12/2022 15h30 D3-07

190175 Tô Hữu An 04/12/2001 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN01 30/12/2022 15h30 D2-03

190746 Trương Trọng Hiếu 27/05/2001 Bảo mật thông tin DH19TIN01 29/12/2022 15h30 D3-07

190395 Võ Minh Nghĩa 30/10/2001 Bảo mật thông tin DH19TIN01 29/12/2022 15h30 D3-07

190015 Võ Thế Anh 02/11/2000 Bảo mật thông tin DH19TIN01 29/12/2022 15h30 D3-07

191508 Đặng Vũ Minh Hiếu 12/06/2001 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN02 30/12/2022 15h30 D2-03

191439 Huỳnh Thành Long 21/03/2001 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN02 30/12/2022 15h30 D2-03

191363 Kiến Thiên Khai 24/12/2001 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN02 30/12/2022 15h30 D2-03

191084 Ngô Hoàng Khang 01/02/2001 Bảo mật thông tin DH19TIN02 29/12/2022 15h30 D3-07

191610 Nguyễn Anh Minh 23/04/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN02 30/12/2022 15h30 D2-03

1910074 Nguyễn Thế Phương 16/11/2001 Bảo mật thông tin DH19TIN02 29/12/2022 15h30 D3-07

190980 Phạm Thành Long 29/09/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN02 30/12/2022 15h30 D2-03

191532 Thạch Tiều 1991 Bảo mật thông tin DH19TIN02 29/12/2022 15h30 D3-07
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191532 Thạch Tiều 1991 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN02 30/12/2022 15h30 D2-03

191385 Trịnh Thị Thanh Thoan 09/08/2001 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN02 30/12/2022 15h30 D2-03

199748 Trương Minh Khoa 10/11/2001 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN02 30/12/2022 15h30 D2-03

191101 Từ Tấn Lực 07/01/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN02 30/12/2022 15h30 D2-03

1910202 Lê Tấn Đạt 24/01/2001 Bảo mật thông tin DH19TIN03 29/12/2022 15h30 D3-07

1910202 Lê Tấn Đạt 24/01/2001 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN03 30/12/2022 15h30 D2-03

1910088 Lê Trần Hoài Bảo 28/11/2001 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN03 30/12/2022 15h30 D2-03

192095 Mai Lê Chấn Đạt 12/04/2001 Bảo mật thông tin DH19TIN03 29/12/2022 15h30 D3-07

192514 Minh Quang Nhật 24/10/2001 Bảo mật thông tin DH19TIN03 29/12/2022 15h30 D3-07

192514 Minh Quang Nhật 24/10/2001 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN03 30/12/2022 15h30 D2-03

1910201 Nguyễn Huỳnh Như Ý 11/01/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN03 30/12/2022 15h30 D2-03

191902 Nguyễn Ngọc Quân 17/02/2001 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN03 30/12/2022 15h30 D2-03

192400 Nguyễn Trịnh Hoàng Huyên 11/10/2001 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN03 30/12/2022 15h30 D2-03

192032 Văn Hữu Trọng 04/05/2001 Cơ sở dữ liệu phân tán DH19TIN03 30/12/2022 15h30 D2-03

191495 Lưu Anh Vũ 08/07/2001 Máy xây dựng DH19XDU01 29/12/2022 15h30 D3-07

191495 Lưu Anh Vũ 08/07/2001 Thí nghiệm công trình DH19XDU01 30/12/2022 15h30 D2-07

192043 Nguyễn Hoàng Quí 07/03/2001 Thí nghiệm công trình DH19XDU01 30/12/2022 15h30 D2-07

176940 Nguyễn Quốc Đạt 16/08/1999 Vật liệu xây dựng DH19XDU01 DH21KTR01 28/12/2022 9h30 D2-07

190649 Nguyễn Thần Long 27/08/2001 Thí nghiệm công trình DH19XDU01 30/12/2022 15h30 D2-07

199746 Tạ Thanh Vàng 21/03/2001 Kỹ thuật thi công DH19XDU01 28/12/2022 9h30 D2-06

199746 Tạ Thanh Vàng 21/03/2001 Máy xây dựng DH19XDU01 29/12/2022 15h30 D3-07

199746 Tạ Thanh Vàng 21/03/2001 Thí nghiệm công trình DH19XDU01 30/12/2022 15h30 D2-07

199260 Nguyễn Thiện Thanh 21/03/2000 Vi sinh 4 DH19XET02 30/12/2022 15h30 D2-04A

192274 Bùi Mỹ Liền 18/05/2000 Ký sinh trùng 3 DH19XET03 28/12/2022 9h30 D2-08

192324 Lưu Thảo Vy 05/05/2001 Huyết học đông máu -  truyền máu DH19XET03 28/12/2022 7h30 D2-07

192324 Lưu Thảo Vy 05/05/2001 Vi sinh 4 DH19XET03 30/12/2022 15h30 D2-04A

199305 Ngô Yến Vi 02/01/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH19XET03 28/12/2022 7h30 D2-07

199305 Ngô Yến Vi 02/01/2000 Vi sinh 4 DH19XET03 30/12/2022 15h30 D2-04A

198956 Nguyễn Thị Lan Chi 13/05/2001 Huyết học đông máu -  truyền máu DH19XET03 28/12/2022 7h30 D2-07

198956 Nguyễn Thị Lan Chi 13/05/2001 Vi sinh 4 DH19XET03 30/12/2022 15h30 D2-04A

192218 Phạm Thành Ngoan 07/07/2001 Huyết học đông máu -  truyền máu DH19XET03 28/12/2022 7h30 D2-07

198962 Vưu Anh Thư 13/03/2001 Huyết học đông máu -  truyền máu DH19XET03 28/12/2022 7h30 D2-07

198962 Vưu Anh Thư 13/03/2001 Vi sinh 4 DH19XET03 30/12/2022 15h30 D2-04A

191891 Nguyễn Thị Nu Đào 23/08/1997 Vi sinh DH19YKH02 29/12/2022 15h30 D3-06

202465 Phan Tuấn Kiệt 25/12/2002 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20CKD01 28/12/2022 7h30 D2-08

200468 Đỗ Thị Xuân An 07/02/2002 Anh văn chuyên ngành CNTP DH20CNT01 28/12/2022 7h30 D2-07

200744 Nguyễn Thị Kiều Linh 09/06/2002 Anh văn chuyên ngành CNTP DH20CNT01 28/12/2022 7h30 D2-07

200209 Trần Quốc Duy 09/12/1998 Anh văn chuyên ngành CNTP DH20CNT01 28/12/2022 7h30 D2-07

200209 Trần Quốc Duy 09/12/1998 Kỹ thuật thực phẩm 2 DH20CNT01 30/12/2022 15h30 D2-02

203112 Trịnh Ngọc Sơn 29/09/2002 Dược liệu 1 DH20DUO02 28/12/2022 7h30 D2-07
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203112 Trịnh Ngọc Sơn 29/09/2002 Bào chế và sinh dược học 1 DH20DUO02 30/12/2022 15h30 D2-04A

202364 Huỳnh Ngọc Kim Ngân 16/04/2002 Kỹ thuật chụp X quang 1 DH20HAY01 30/12/2022 15h30 D2-04A

202418 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 25/07/2002 Kỹ thuật chụp X quang 1 DH20HAY01 30/12/2022 15h30 D2-04A

2010473 Ro Set 06/11/2002 Kỹ thuật chụp X quang 1 DH20HAY01 30/12/2022 15h30 D2-04A

200734 Lê Trần Thảo Vy 29/01/2002 Phân tích hoạt động kinh doanh DH20KQT01 28/12/2022 9h30 D2-03

201699 Nguyễn Ngọc Hân 06/11/2002 Phân tích hoạt động kinh doanh DH20KQT01 28/12/2022 9h30 D2-03

201699 Nguyễn Ngọc Hân 06/11/2002 Anh văn thương mại 2 DH20KQT01 30/12/2022 15h30 D2-06

203070 Tăng Ái Di 06/08/2000 Anh văn thương mại 2 DH20KQT01 30/12/2022 15h30 D2-06

203585 Võ Cao Kỳ Duyên 16/09/2002 Anh văn thương mại 2 DH20KQT01 30/12/2022 15h30 D2-06

201112 Huỳnh Thị Kiều Trang 07/01/2000 Kế toán ngân hàng DH20KTO01 28/12/2022 9h30 D2-01

200254 Lê Ngọc Quyên 30/04/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO01 28/12/2022 9h30 D2-01

203317 Lê Trọng Nguyễn 09/09/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO01 28/12/2022 9h30 D2-01

203273 Lê Văn Minh 04/11/2001 Kế toán ngân hàng DH20KTO01 28/12/2022 9h30 D2-01

201354 Nguyễn Chí Phát 24/02/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO01 28/12/2022 9h30 D2-01

200865 Nguyễn Thị Tuyết Lan 03/09/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO01 28/12/2022 9h30 D2-01

201021 Phan Thị Thu Hà 21/08/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO01 28/12/2022 9h30 D2-01

200360 Trần Kinh Kha 27/09/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO01 28/12/2022 9h30 D2-01

202965 Trần Thị Mỹ Linh 07/03/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO01 28/12/2022 9h30 D2-01

201108 Trần Thúy Vy 05/08/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO01 28/12/2022 9h30 D2-01

200981 Trần Triệu Vy 29/12/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO01 28/12/2022 9h30 D2-01

201388 Trần Văn Hưng 23/06/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO01 28/12/2022 9h30 D2-01

202689 Đồng Phương Thảo 29/10/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

202248 Hồ Như Trinh 15/08/2001 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

202247 Hồ Tâm Như 16/12/2001 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

202672 Hồ Thị Ngoãn 09/06/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

202672 Hồ Thị Ngoãn 09/06/2002 Anh văn chuyên ngành (Kế toán) DH20KTO02 30/12/2022 15h30 D2-04A

202211 Hồ Thúy Vy 11/10/2001 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

201671 Huỳnh Hồng Thắm 09/07/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

203321 Huỳnh Nguyễn Thái Ngọc 26/07/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

202174 Lê Gia Nguyên 09/12/2001 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

201563 Lê Ngọc Ánh 25/08/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

201935 Lê Thị Yến Nhi 14/07/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

202916 Ngô Tú Như 03/09/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

203109 Nguyễn Bảo Trâm 21/04/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

202053 Nguyễn Phương Thảo 01/10/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

202053 Nguyễn Phương Thảo 01/10/2002 Anh văn chuyên ngành (Kế toán) DH20KTO02 30/12/2022 15h30 D2-04A

203510 Nguyễn Thị Diễm Trinh 01/01/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

203425 Nguyễn Thị Mai Thanh 28/08/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

202505 Nguyễn Thị Trúc Quyên 06/08/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

201937 Nguyễn Thụy Hoài Thương 30/09/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01
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201682 Phạm Anh Thư 19/10/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

202639 Trần Anh Thư 30/11/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

203217 Trần Kiều Tiên 16/12/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

202599 Võ Thị Thúy Hằng 06/07/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO02 28/12/2022 9h30 D2-01

201163 Đoàn Thị Thủy Tiên 06/03/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO03 28/12/2022 9h30 D2-01

203821 Lê Hồng Nhung 24/09/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO03 28/12/2022 9h30 D2-01

201111 Ngô Nguyễn Tiễu Băng 22/04/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO03 28/12/2022 9h30 D2-01

200313 Nguyễn Thị Thủy Tiên 28/11/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO03 28/12/2022 9h30 D2-01

209749 Nguyễn Thu Thảo 22/10/2001 Kế toán ngân hàng DH20KTO03 28/12/2022 9h30 D2-01

209747 Trần Nguyễn Thảo Ngân 19/05/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO03 28/12/2022 9h30 D2-01

202143 Trần Thị Mỹ Lan 18/11/2002 Kế toán ngân hàng DH20KTO03 28/12/2022 9h30 D2-01

2010419 Nguyễn Hoàng Khang 06/10/1999 Cấu tạo kiến trúc 2 DH20KTR01 28/12/2022 7h30 D2-08

200871 Nguyễn Hửu Thiện 17/04/2002 Cấu tạo kiến trúc 2 DH20KTR01 28/12/2022 7h30 D2-08

201627 Huỳnh Vĩnh Phúc 10/11/2002 Luật ngân hàng DH20LKT01 28/12/2022 9h30 D2-07

203798 Nguyễn Thị Yến Vy 01/07/2002 Pháp luật về giao dịch bảo đảm DH20LKT01 28/12/2022 7h30 D2-07

203411 Trương Tú Nhi 10/03/2001 Pháp luật về giao dịch bảo đảm DH20LKT01 28/12/2022 7h30 D2-07

201357 Đặng Nguyên Khang 02/04/2000 Luật ngân hàng DH20LUA01 28/12/2022 9h30 D2-07

201357 Đặng Nguyên Khang 02/04/2000 Công chứng, chứng thực DH20LUA01 30/12/2022 15h30 D2-08

200181 Trần Đăng Khoa 17/08/2001 Luật ngân hàng DH20LUA01 28/12/2022 9h30 D2-07

200181 Trần Đăng Khoa 17/08/2001 Công chứng, chứng thực DH20LUA01 30/12/2022 15h30 D2-08

2010381 Lê Thủy Tiên 08/05/2002 Công chứng, chứng thực DH20LUA02 30/12/2022 15h30 D2-08

203874 Đỗ Thành Phát 06/09/2002 Quản trị bán hàng DH20MAR01 30/12/2022 15h30 D2-08

203723 Phan Ngọc Như Nguyện 24/09/2002 Quản trị bán hàng DH20MAR01 30/12/2022 15h30 D2-08

203357 Nguyễn Thị Trúc Linh 22/01/2002 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH20NNA03 28/12/2022 9h30 D2-06

203014 Huỳnh Công Thạch 26/03/2002 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO02 28/12/2022 7h30 D2-08

202963 Nguyễn Phạm Lạc Khang 20/04/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO02 28/12/2022 7h30 D2-08

202973 Nguyễn Trương Trọng Phúc 17/11/2002 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO02 28/12/2022 7h30 D2-08

202885 Phạm Minh Khang 15/11/2002 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO02 28/12/2022 7h30 D2-08

203058 Trần Tấn Phát 29/03/2002 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO02 28/12/2022 7h30 D2-08

200514 Lê Nhựt Duy 08/09/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO03 28/12/2022 7h30 D2-08

200818 Trang Lý Kim Phong 17/01/2002 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO03 28/12/2022 7h30 D2-08

203166 Phạm Thái Hiệp 14/01/2002 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO06 28/12/2022 7h30 D2-08

203166 Phạm Thái Hiệp 14/01/2002 Kỹ thuật điện - điện tử DH20OTO06 30/12/2022 15h30 D2-07

2010418 Bùi Phúc Anh 01/10/2001 Kỹ thuật điện - điện tử DH20OTO07 30/12/2022 15h30 D2-07

202057 Lê Quốc Việt 29/06/2002 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO07 28/12/2022 7h30 D2-08

202082 Lương Hoàng Thiên 26/04/2002 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO07 28/12/2022 7h30 D2-08

202140 Nguyễn Đăng Khoa 05/10/2002 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO07 28/12/2022 7h30 D2-08

201616 Nguyễn Hoàng Kim 01/08/2002 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO07 28/12/2022 7h30 D2-08

201889 Nguyễn Minh Thuận 20/12/2002 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO07 28/12/2022 7h30 D2-08

201765 Võ Việt Thành 08/10/2002 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO07 28/12/2022 7h30 D2-08
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202784 Phạm Thế Tài 26/09/2002 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO08 28/12/2022 7h30 D2-08

202666 Thái Lê Gia Bảo 14/03/2002 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH20OTO08 28/12/2022 7h30 D2-08

189281 Trần Tú Quyên 04/11/2000 Cơ sở văn hóa Việt Nam DH20QHC01 DH20NNA01 28/12/2022 9h30 D2-06

189281 Trần Tú Quyên 04/11/2000 Anh văn trung cấp 2 DH20QHC01 29/12/2022 15h30 D3-06

189281 Trần Tú Quyên 04/11/2000 Các phương tiện báo chí truyền thông DH20QHC01 30/12/2022 15h30 D2-03

201958 Lê Thị Cẩm Tiên 22/08/2002 Quản trị nhân lực DH20QTD02 28/12/2022 9h30 D2-03

201958 Lê Thị Cẩm Tiên 22/08/2002 Tác động môi trường du lịch DH20QTD02 30/12/2022 15h30 D2-03

201912 Nguyễn Trường An 21/02/2002 Anh văn căn bản 3 DH20QTD02 DH21QTD03 28/12/2022 7h30 D2-03

192355 Nguyễn Huỳnh Như Khánh 20/06/2001 Tác động môi trường du lịch DH20QTD03 30/12/2022 15h30 D2-03

2010476 Trần Quốc Khánh 24/07/2002 Quản trị nhân lực DH20QTD03 28/12/2022 9h30 D2-03

2010298 Trần Thị Huệ Ngân 02/06/2002 Quản trị nhân lực DH20QTD03 28/12/2022 9h30 D2-03

2010298 Trần Thị Huệ Ngân 02/06/2002 Tác động môi trường du lịch DH20QTD03 30/12/2022 15h30 D2-03

200477 Nguyễn Thị Như Huỳnh 29/12/2002 Quản trị chất lượng DH20QTK01 28/12/2022 9h30 D2-07

200477 Nguyễn Thị Như Huỳnh 29/12/2002 Quản trị bán hàng DH20QTK01 30/12/2022 15h30 D2-08

200447 Phạm Quốc Duy 17/10/2002 Quản trị bán hàng DH20QTK01 30/12/2022 15h30 D2-08

200194 Phan Hếu Anh 15/09/2000 Quản trị bán hàng DH20QTK01 30/12/2022 15h30 D2-08

201024 Nguyễn Thị Kim Phượng 26/06/2002 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) DH20QTK02 29/12/2022 15h30 D3-06

201303 Đinh Phạm Thái Tân 07/10/2001 Quản trị chất lượng DH20QTK03 28/12/2022 9h30 D2-07

201114 Dương Huỳnh Nhã Quyên 15/09/2002 Quản trị chất lượng DH20QTK03 28/12/2022 9h30 D2-07

201114 Dương Huỳnh Nhã Quyên 15/09/2002 Quản trị bán hàng DH20QTK03 30/12/2022 15h30 D2-08

201276 Hứa Hiền Khang 26/12/2002 Quản trị chất lượng DH20QTK03 28/12/2022 9h30 D2-07

201177 Lý Thị Mộng Trâm 16/06/2002 Quản trị chất lượng DH20QTK03 28/12/2022 9h30 D2-07

191818 Nguyễn Huyền Trâm 25/01/2001 Quản trị chất lượng DH20QTK03 28/12/2022 9h30 D2-07

191818 Nguyễn Huyền Trâm 25/01/2001 Quản trị bán hàng DH20QTK03 30/12/2022 15h30 D2-08

201246 Nguyễn Thị Bích Thùy 15/07/2002 Quản trị chất lượng DH20QTK03 28/12/2022 9h30 D2-07

201317 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 02/02/2002 Quản trị chất lượng DH20QTK03 28/12/2022 9h30 D2-07

201317 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 02/02/2002 Quản trị bán hàng DH20QTK03 30/12/2022 15h30 D2-08

201411 Trần Thị Trúc Thanh 21/05/2002 Quản trị chất lượng DH20QTK03 28/12/2022 9h30 D2-07

201522 Lê Bích Tuyền 28/02/2002 Quản trị chất lượng DH20QTK04 28/12/2022 9h30 D2-07

192264 Lê Thị Diệu 01/05/2001 Quản trị chất lượng DH20QTK04 28/12/2022 9h30 D2-07

192264 Lê Thị Diệu 01/05/2001 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) DH20QTK04 29/12/2022 15h30 D3-06

192264 Lê Thị Diệu 01/05/2001 Quản trị bán hàng DH20QTK04 30/12/2022 15h30 D2-08

202315 Lê Dĩ Khang 18/05/2002 Quản trị chất lượng DH20QTK05 28/12/2022 9h30 D2-07

202315 Lê Dĩ Khang 18/05/2002 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) DH20QTK05 29/12/2022 15h30 D3-06

202315 Lê Dĩ Khang 18/05/2002 Quản trị bán hàng DH20QTK05 30/12/2022 15h30 D2-08

202358 Nguyễn Phù Nhiêu 10/02/2000 Quản trị chất lượng DH20QTK05 28/12/2022 9h30 D2-07

202387 Nguyễn Văn Quí 26/01/2002 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) DH20QTK05 29/12/2022 15h30 D3-06

200214 Lê Thị Ngọc Hạnh 25/10/2000 Anh văn căn bản 3 DH20QTS01 DH21MAR02 28/12/2022 7h30 D2-03

200846 Nguyễn Nhật Trường 14/03/2002 Lý thuyết nghiệp vụ lễ tân DH20QTS01 28/12/2022 9h30 D2-02

202958 Lê Thị Anh Thư 08/10/2002 Thuế DH20TCN02 28/12/2022 9h30 D2-03
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203760 Đào Quang Huy 28/11/2002 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DH20TIN01 29/12/2022 15h30 D3-06

203160 Nguyễn Thị Kim Chi 28/06/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 30/12/2022 15h30 D2-06

202637 Bùi Minh Thuận 09/02/2002 Cấu kiện thép cơ bản DH20XDU01 30/12/2022 15h30 D2-07

201603 Châu Văn Vũ Khải 25/02/2002 Cấp - Thoát nước DH20XDU01 28/12/2022 7h30 D2-08

201266 Nguyễn Hoàng Nhất 19/01/2002 Cấp - Thoát nước DH20XDU01 28/12/2022 7h30 D2-08

201266 Nguyễn Hoàng Nhất 19/01/2002 Cấu kiện thép cơ bản DH20XDU01 30/12/2022 15h30 D2-07

200739 Nguyễn Phú Quý 19/11/2002 Cấu kiện thép cơ bản DH20XDU01 30/12/2022 15h30 D2-07

202610 Nguyễn Văn Cẩn 23/04/2002 Cấp - Thoát nước DH20XDU01 28/12/2022 7h30 D2-08

201230 Nguyễn Văn Đạt 30/06/2000 Cấp - Thoát nước DH20XDU01 28/12/2022 7h30 D2-08

2010311 Trần Vũ Phong 01/01/2002 Cấu kiện thép cơ bản DH20XDU01 30/12/2022 15h30 D2-07

200802 Huỳnh Thị Minh Thư 28/10/2002 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe DH20XET01 30/12/2022 15h30 D2-06

201990 Trương Thị Hồng Điệp 01/07/2002 Ký sinh trùng 1 DH20XET02 28/12/2022 9h30 D2-08

201990 Trương Thị Hồng Điệp 01/07/2002 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe DH20XET02 30/12/2022 15h30 D2-06

203496 Mai Linh Phi 10/02/1999 Ký sinh trùng 1 DH20XET03 28/12/2022 9h30 D2-08

203496 Mai Linh Phi 10/02/1999 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe DH20XET03 30/12/2022 15h30 D2-06

202956 Võ Sỹ Bắc 13/12/2001 Ký sinh trùng 1 DH20XET03 28/12/2022 9h30 D2-08

201641 Mai Thanh Tiền 12/04/2002 Giải phẫu bệnh DH20YKH02 28/12/2022 7h30 D2-07

201641 Mai Thanh Tiền 12/04/2002 Phẫu thuật thực hành DH20YKH02 30/12/2022 15h30 D2-06

201734 Trần Thiên Phúc 24/06/2002 Giải phẫu bệnh DH20YKH02 28/12/2022 7h30 D2-07

201734 Trần Thiên Phúc 24/06/2002 Phẫu thuật thực hành DH20YKH02 30/12/2022 15h30 D2-06

202612 Nguyễn Phan Công Thành 27/11/2002 Giải phẫu bệnh DH20YKH03 28/12/2022 7h30 D2-07

202612 Nguyễn Phan Công Thành 27/11/2002 Phẫu thuật thực hành DH20YKH03 30/12/2022 15h30 D2-06

203427 Trần Tiểu My 17/10/2002 Giải phẫu bệnh DH20YKH03 28/12/2022 7h30 D2-07

209975 Trà Duy Bảo 18/12/2002 Giải phẫu bệnh DH20YKH04 28/12/2022 7h30 D2-07

2010639 Trần Lê Như Quỳnh 18/07/2002 Giải phẫu bệnh DH20YKH04 28/12/2022 7h30 D2-07

2010315 Bùi Minh Thảo 15/09/1998 Giải phẫu bệnh DH20YKH06 28/12/2022 7h30 D2-07

2010315 Bùi Minh Thảo 15/09/1998 Phẫu thuật thực hành DH20YKH06 30/12/2022 15h30 D2-06

2111252 Lê Phước Thịnh 20/12/2003 Nguyên lý kế toán DH21BDS01 30/12/2022 15h30 D2-02

219331 Bùi Thanh Sang 29/01/2003 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH21CKD01 28/12/2022 7h30 D2-08

219331 Bùi Thanh Sang 29/01/2003 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH21CKD01 30/12/2022 15h30 D2-07

214414 Đặng Minh Khôi 08/10/2003 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH21CKD01 28/12/2022 7h30 D2-08

219355 Nguyễn Chí Thanh 17/01/2003 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH21CKD01 28/12/2022 7h30 D2-08

214445 Nguyễn Đức Toàn 10/10/2003 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH21CKD01 28/12/2022 7h30 D2-08

214445 Nguyễn Đức Toàn 10/10/2003 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH21CKD01 30/12/2022 15h30 D2-07

2110219 Phạm Hoàng Thái 16/12/2003 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH21CKD01 28/12/2022 7h30 D2-08

219452 Thạch Ngọc Phúc 03/04/2003 Quản trị dự án phát triển sản phẩm DH21CKD01 28/12/2022 7h30 D2-08

219452 Thạch Ngọc Phúc 03/04/2003 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH21CKD01 30/12/2022 15h30 D2-07

2110635 Bùi Ngọc Thoại My 10/04/2003 Anh văn căn bản 3 DH21DPT01 28/12/2022 7h30 D2-06

219354 Hồ Thanh Phong 10/05/2003 Anh văn căn bản 3 DH21DPT01 28/12/2022 7h30 D2-06

214176 Nguyễn Thị Ngọc 28/01/2003 Anh văn căn bản 3 DH21DPT01 28/12/2022 7h30 D2-06
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2110999 Lê Ngọc Trân 16/03/2003 Giải phẫu DH21DUO01 28/12/2022 9h30 D2-08

2110999 Lê Ngọc Trân 16/03/2003 Vi sinh DH21DUO01 29/12/2022 15h30 D3-06

2110676 Phạm Nguyễn Anh Thư 20/11/2003 Giải phẫu DH21DUO01 28/12/2022 9h30 D2-08

212369 Đoàn Kim Thoa 04/12/2003 Vi sinh DH21DUO03 29/12/2022 15h30 D3-06

2110843 Võ Lý Kim Yến 26/12/2000 Giải phẫu DH21DUO03 28/12/2022 9h30 D2-08

211685 Phạm Khang Duy 11/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21HAY01 28/12/2022 7h30 D2-06

213310 Phạm Thị Thùy Dương 14/11/2003 Anh văn căn bản 3 DH21HAY01 28/12/2022 7h30 D2-06

213442 Trần Thị Huỳnh Như 22/05/2003 Anh văn căn bản 3 DH21HAY01 28/12/2022 7h30 D2-06

213442 Trần Thị Huỳnh Như 22/05/2003 Dịch tễ học DH21HAY01 30/12/2022 15h30 D2-08

2110341 Hồ Văn Thích 14/03/2003 Anh văn căn bản 3 DH21KMT01 28/12/2022 7h30 D2-06

2110262 Tạ Nhật Khoa 25/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21KMT01 28/12/2022 7h30 D2-06

2110703 Võ Thành Đạt 19/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21KMT01 28/12/2022 7h30 D2-06

210446 Hồ Bảo Chấn 15/09/2003 Anh văn căn bản 3 DH21KPM01 28/12/2022 7h30 D2-06

214360 Lương Bảo Ngọc 17/12/2003 Anh văn căn bản 3 DH21KPM01 28/12/2022 7h30 D2-06

214360 Lương Bảo Ngọc 17/12/2003 Cơ sở dữ liệu DH21KPM01 30/12/2022 15h30 D2-06

213832 Nguyễn Minh Tuấn 08/01/2003 Anh văn căn bản 3 DH21KPM01 28/12/2022 7h30 D2-06

213832 Nguyễn Minh Tuấn 08/01/2003 Cơ sở dữ liệu DH21KPM01 30/12/2022 15h30 D2-06

214202 Nguyễn Quang Vũ 13/11/2003 Cơ sở dữ liệu DH21KPM01 30/12/2022 15h30 D2-06

214165 Nguyễn Tấn Vĩ Khương 09/04/2000 Anh văn căn bản 3 DH21KPM01 28/12/2022 7h30 D2-06

212418 Phạm Thành Phát 27/09/2003 Anh văn căn bản 3 DH21KPM01 28/12/2022 7h30 D2-06

213830 Phạm Trường Giang 24/07/2003 Cơ sở dữ liệu DH21KPM01 30/12/2022 15h30 D2-06

219780 Lê Nhựt Chí Nguyễn 07/02/2003 Anh văn căn bản 3 DH21KPM02 28/12/2022 7h30 D2-06

219478 Võ Minh Lý 05/03/2003 Anh văn căn bản 3 DH21KPM02 28/12/2022 7h30 D2-06

213804 Nguyễn Bình Yên 07/10/2003 Anh văn căn bản 3 DH21KQT01 28/12/2022 7h30 D2-06

211713 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 29/01/2003 Anh văn căn bản 3 DH21KQT01 28/12/2022 7h30 D2-06

219652 Bùi Tấn Huy 09/11/2003 Anh văn căn bản 3 DH21KQT02 28/12/2022 7h30 D2-06

210430 Huỳnh Khánh Ngọc 28/03/2003 Nguyên lý kế toán DH21KQT02 30/12/2022 15h30 D2-02

219753 Nguyễn Phạm Minh Anh 23/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21KQT02 28/12/2022 7h30 D2-06

210965 Từ Thị Ngọc 28/04/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO01 30/12/2022 15h30 D2-01

213901 Lâm Cẩm Tú 21/03/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO02 30/12/2022 15h30 D2-01

211602 Nguyễn Thị Huyền Trân 15/06/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO02 30/12/2022 15h30 D2-01

211475 Nguyễn Thị Ngọc Trân 07/11/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO02 30/12/2022 15h30 D2-01

219802 Nguyễn Thị Quỳnh Như 14/10/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO02 30/12/2022 15h30 D2-01

219424 Huỳnh Thị Huế Thư 01/05/2003 Luật kinh tế DH21KTO03 28/12/2022 9h30 D2-07

2110697 Huỳnh Trần Đại Lâm 01/10/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO03 30/12/2022 15h30 D2-01

213173 Lê Cẩm Tuyến 17/03/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO03 30/12/2022 15h30 D2-01

2110923 Lê Thị Ngọc Yến 06/04/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO03 30/12/2022 15h30 D2-01

214097 Lê Xuân Khải 18/09/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO03 30/12/2022 15h30 D2-01

213406 Nguyễn Hồng Vy 27/06/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO03 30/12/2022 15h30 D2-01

219765 Nguyễn Ngọc Tiên 12/10/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO03 30/12/2022 15h30 D2-01
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213913 Nguyễn Thị Kiều Oanh 15/06/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO03 30/12/2022 15h30 D2-01

214346 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 03/11/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO03 30/12/2022 15h30 D2-01

213661 Nguyễn Thị Ngọc Xuyên 15/07/2003 Luật kinh tế DH21KTO03 28/12/2022 9h30 D2-07

213661 Nguyễn Thị Ngọc Xuyên 15/07/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO03 30/12/2022 15h30 D2-01

213636 Nguyễn Thị Nguyệt Thanh 28/09/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO03 30/12/2022 15h30 D2-01

219840 Nguyễn Thị Quế Anh 24/03/2003 Luật kinh tế DH21KTO03 28/12/2022 9h30 D2-07

213759 Nguyễn Thị Tú Uyên 11/01/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO03 30/12/2022 15h30 D2-01

213441 Phạm Thị Huyền Trân 19/04/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO03 30/12/2022 15h30 D2-01

213782 Trần Tú Quyên 15/07/2003 Nguyên lý kế toán DH21KTO03 30/12/2022 15h30 D2-01

211972 Bùi Nguyễn Duy 11/04/2003 Vật liệu xây dựng DH21KTR01 28/12/2022 9h30 D2-07

213935 Đoàn Nguyễn Đăng Khoa 11/04/2003 Vật liệu xây dựng DH21KTR01 28/12/2022 9h30 D2-07

219960 Dương Ngọc Tú 04/10/2003 Vật liệu xây dựng DH21KTR01 28/12/2022 9h30 D2-07

212324 Mai Tường Huy 24/04/2003 Vật liệu xây dựng DH21KTR01 28/12/2022 9h30 D2-07

211958 Nguyễn Đình Khải 13/10/2003 Vật liệu xây dựng DH21KTR01 28/12/2022 9h30 D2-07

211958 Nguyễn Đình Khải 13/10/2003 Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở DH21KTR01 30/12/2022 15h30 D2-03

211180 Nguyễn Thanh Minh Tuấn 27/07/2003 Vật liệu xây dựng DH21KTR01 28/12/2022 9h30 D2-07

219568 Nguyễn Thế Bảo 04/08/2003 Vật liệu xây dựng DH21KTR01 28/12/2022 9h30 D2-07

213712 Nhan Thị Huệ Uyên 01/08/2003 Vật liệu xây dựng DH21KTR01 28/12/2022 9h30 D2-07

219534 Phạm Đỗ Nguyệt Minh 22/11/2003 Vật liệu xây dựng DH21KTR01 28/12/2022 9h30 D2-07

213656 Thái Quốc Nhân 28/05/2003 Vật liệu xây dựng DH21KTR01 28/12/2022 9h30 D2-07

213876 Huỳnh Ngọc Huyền Trân 21/07/2003 Anh văn căn bản 3 DH21KTS01 28/12/2022 7h30 D2-06

2010420 Hồ Thị Mỹ Trâm 24/03/2002 Luật hình sự 1 DH21LKT01 28/12/2022 9h30 D2-08

2010420 Hồ Thị Mỹ Trâm 24/03/2002 Luật hành chính DH21LKT01 30/12/2022 15h30 D2-08

211984 Lai Đại Lộc 14/10/2003 Luật hình sự 1 DH21LKT01 28/12/2022 9h30 D2-08

211984 Lai Đại Lộc 14/10/2003 Luật hành chính DH21LKT01 30/12/2022 15h30 D2-08

213345 Nguyễn Thị Xuân Mai 28/03/2003 Luật hình sự 1 DH21LKT01 28/12/2022 9h30 D2-08

214423 Trần Quốc Khánh 03/09/2003 Luật hành chính DH21LKT01 30/12/2022 15h30 D2-08

2110225 Huỳnh Ngọc Vân Anh 05/12/2003 Luật hành chính DH21LKT02 30/12/2022 15h30 D2-08

213352 Phan Thị Ngọc Trân 02/03/2003 Luật hành chính DH21LKT02 30/12/2022 15h30 D2-08

2111231 Lê Minh Quân 11/10/2003 Anh văn căn bản 3 DH21LOG01 28/12/2022 7h30 D2-06

211436 Lê Thị Huỳnh Như 24/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21LOG01 28/12/2022 7h30 D2-06

213878 Lữ Thị Hồng Ân 17/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21LOG01 28/12/2022 7h30 D2-06

212248 Mai Ngọc Sang 09/09/2003 Anh văn căn bản 3 DH21LOG01 28/12/2022 7h30 D2-06

211419 Nguyễn Huỳnh Duy 12/04/2003 Anh văn căn bản 3 DH21LOG01 28/12/2022 7h30 D2-06

212018 Nguyễn Thị Diễm My 15/01/2003 Anh văn căn bản 3 DH21LOG01 28/12/2022 7h30 D2-06

214162 Phạm Đình Thi 19/07/2003 Anh văn căn bản 3 DH21LOG01 28/12/2022 7h30 D2-06

2110658 Trần Minh Anh 26/11/2003 Anh văn căn bản 3 DH21LOG01 28/12/2022 7h30 D2-06

212030 Trần Thế Duy 20/09/2002 Anh văn căn bản 3 DH21LOG01 28/12/2022 7h30 D2-06

214473 Trương Công Toại 10/04/2003 Anh văn căn bản 3 DH21LOG01 28/12/2022 7h30 D2-06

219419 Trương Văn Huy 21/11/2003 Anh văn căn bản 3 DH21LOG01 28/12/2022 7h30 D2-06
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2110766 Võ Mỹ Quyên 26/09/2003 Anh văn căn bản 3 DH21LOG01 28/12/2022 7h30 D2-06

214258 Nguyễn Hà Mỹ Lan 07/02/2003 Luật hình sự 1 DH21LUA01 28/12/2022 9h30 D2-08

213227 Võ Trung Kiên 28/02/2003 Luật hình sự 1 DH21LUA01 28/12/2022 9h30 D2-08

219861 Danh Lâm Bảo Trân 30/11/2003 Luật hành chính DH21LUA02 30/12/2022 15h30 D2-08

219962 Dương Khoa Đăng 03/04/2003 Luật hình sự 1 DH21LUA02 28/12/2022 9h30 D2-08

2110846 Hồ Trần Hồng My 16/05/2003 Luật hình sự 1 DH21LUA02 28/12/2022 9h30 D2-08

219633 Nguyễn Thị Liên Kiều 21/11/2003 Luật hành chính DH21LUA02 30/12/2022 15h30 D2-08

2110882 Trần Ngọc Chăm 19/04/2003 Luật hình sự 1 DH21LUA02 28/12/2022 9h30 D2-08

213089 Đặng Trúc Ngân 24/02/2003 Anh văn căn bản 3 DH21MAR01 28/12/2022 7h30 D2-03

213723 Đinh Trọng Tình 25/04/2003 Anh văn căn bản 3 DH21MAR02 28/12/2022 7h30 D2-03

213723 Đinh Trọng Tình 25/04/2003 Nguyên lý kế toán DH21MAR02 30/12/2022 15h30 D2-02

213374 Đoàn Thị Yến Nhi 08/09/2003 Anh văn căn bản 3 DH21MAR02 28/12/2022 7h30 D2-03

213374 Đoàn Thị Yến Nhi 08/09/2003 Nguyên lý kế toán DH21MAR02 30/12/2022 15h30 D2-02

211792 Huỳnh Nguyễn Như 26/06/2003 Anh văn căn bản 3 DH21MAR02 28/12/2022 7h30 D2-03

213393 Ngụy Hoàng Khang 28/02/2002 Nguyên lý kế toán DH21MAR02 30/12/2022 15h30 D2-02

211607 Nguyễn Bảo Trân 25/02/2003 Anh văn căn bản 3 DH21MAR02 28/12/2022 7h30 D2-03

211891 Nguyễn Ngọc Yến 15/04/2003 Anh văn căn bản 3 DH21MAR02 28/12/2022 7h30 D2-03

212191 Phạm Thị Lan Anh 26/06/2003 Anh văn căn bản 3 DH21MAR02 28/12/2022 7h30 D2-03

212344 Thạch Thị Thu Phương 01/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21MAR02 28/12/2022 7h30 D2-03

211517 Trần Hoàng Nam 25/10/2003 Nguyên lý kế toán DH21MAR02 30/12/2022 15h30 D2-02

211646 Triệu Na Rít 02/03/2003 Anh văn căn bản 3 DH21MAR02 28/12/2022 7h30 D2-03

2110907 Vũ Thanh Tâm 16/10/2003 Nguyên lý kế toán DH21MAR02 30/12/2022 15h30 D2-02

214319 Cao Nguyên Thiện 20/10/2003 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ 2 DH21NNA01 30/12/2022 15h30 D2-04A

210374 Huỳnh Hoàng Nhã Vy 14/01/2003 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ 2 DH21NNA01 30/12/2022 15h30 D2-04A

213950 Phan Đoàn Khánh Vy 14/08/2003 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ 2 DH21NNA04 30/12/2022 15h30 D2-04A

213839 Trần Kim Ngân 01/08/2003 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ 2 DH21NNA04 30/12/2022 15h30 D2-04A

2110240 Huỳnh Hoàng Phúc 08/12/2003 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ 2 DH21NNA06 30/12/2022 15h30 D2-04A

2110678 Trần Trung Tín 01/12/2003 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ 2 DH21NNA06 30/12/2022 15h30 D2-04A

213745 Nguyễn Ngọc Sang 10/08/2003 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH21OTO01 30/12/2022 15h30 D2-07

210146 Nguyễn Phúc Minh Khang 30/12/2003 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH21OTO01 30/12/2022 15h30 D2-07

210300 Nguyễn Thanh Nhẹ 14/09/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO01 28/12/2022 9h30 D2-02

210300 Nguyễn Thanh Nhẹ 14/09/2003 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH21OTO01 30/12/2022 15h30 D2-07

2110945 Âu Lập Quý 08/10/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO02 28/12/2022 9h30 D2-02

210990 Bùi Hoàng Lộc 06/11/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO02 28/12/2022 9h30 D2-02

211490 Đồng Quang Huy 19/10/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO02 28/12/2022 9h30 D2-02

210937 Huỳnh Vĩnh Lộc 16/12/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO02 28/12/2022 9h30 D2-02

210846 Lê Nhựt Bình 10/04/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO02 28/12/2022 9h30 D2-02

210511 Mã Huỳnh 25/02/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO02 28/12/2022 9h30 D2-02

210511 Mã Huỳnh 25/02/2003 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH21OTO02 30/12/2022 15h30 D2-07

210522 Mai Thanh Hậu 26/02/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO02 28/12/2022 9h30 D2-02
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213466 Nguyễn Chí Cường 08/01/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO02 28/12/2022 9h30 D2-02

213514 Nguyễn Thanh Tân 25/06/2003 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH21OTO02 30/12/2022 15h30 D2-07

210286 Nguyễn Thế Huy 24/02/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO02 28/12/2022 9h30 D2-02

210286 Nguyễn Thế Huy 24/02/2003 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH21OTO02 30/12/2022 15h30 D2-07

210927 Tạ Vũ Phương 03/02/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO02 28/12/2022 9h30 D2-02

211729 Văn Đình Trí 24/12/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO02 28/12/2022 9h30 D2-02

211159 Lê Bá Thành Ngữ 03/11/2002 Cơ học lý thuyết DH21OTO03 28/12/2022 9h30 D2-02

2110888 Hồng Vạn Triệu 01/01/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO04 28/12/2022 9h30 D2-02

213650 Nguyễn Thành Phúc 12/01/2003 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH21OTO04 30/12/2022 15h30 D2-07

211552 Trần Hữu Nghị 18/03/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO04 28/12/2022 9h30 D2-02

212039 Hồ Văn Hiếu 20/10/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO05 28/12/2022 9h30 D2-02

211932 Kiều Gia Huy 11/08/2002 Cơ học lý thuyết DH21OTO05 28/12/2022 9h30 D2-02

211844 Nguyễn Tấn Đạt 23/04/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO05 28/12/2022 9h30 D2-02

212311 Nguyễn Duy Khương 04/11/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO06 28/12/2022 9h30 D2-02

212570 Nguyễn Quốc Duy Anh 14/01/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO06 28/12/2022 9h30 D2-02

2110526 Nguyễn Thành Khang 30/04/2003 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH21OTO06 30/12/2022 15h30 D2-07

201351 Phạm Nhật Tường 29/09/2001 Cơ học lý thuyết DH21OTO06 28/12/2022 9h30 D2-02

212604 Trương Phú Thịnh 15/02/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO06 28/12/2022 9h30 D2-02

212778 Hà Minh Khang 21/01/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO07 28/12/2022 9h30 D2-02

212850 Lê Nhật Quang 18/02/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO07 28/12/2022 9h30 D2-02

219668 Trần Phước Thừa 01/07/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO07 28/12/2022 9h30 D2-02

212766 Trang Diệp Cao Đỉnh 07/03/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO07 28/12/2022 9h30 D2-02

212935 Trương Trọng Nguyễn 09/05/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO07 28/12/2022 9h30 D2-02

213354 Nguyễn Anh Tuấn 01/11/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO08 28/12/2022 9h30 D2-02

213354 Nguyễn Anh Tuấn 01/11/2003 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH21OTO08 30/12/2022 15h30 D2-07

213242 Nguyễn Giang Hoài Danh 28/04/2003 Cơ học lý thuyết DH21OTO08 28/12/2022 9h30 D2-02

213383 Vương Tấn Đạt 19/05/2002 Cơ học lý thuyết DH21OTO08 28/12/2022 9h30 D2-02

2111278 Hồ Hà Duy #N/A Anh văn căn bản 3 DH21QHC01 28/12/2022 7h30 D2-03

212519 Lê Yến Khoa 28/04/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QHC01 28/12/2022 7h30 D2-03

210062 Lý Ngọc Trầm 26/11/2002 Anh văn căn bản 3 DH21QHC01 28/12/2022 7h30 D2-03

210977 Ngô Thái Sơn 13/04/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QHC01 28/12/2022 7h30 D2-03

211697 Nguyễn Tường Vy 16/03/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QHC01 28/12/2022 7h30 D2-03

2110739 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/05/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QLC01 28/12/2022 7h30 D2-06

214491 Phạm Sơn Khiêm 04/06/2002 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH21QLC01 30/12/2022 15h30 D2-07

211892 Đặng Tấn Hưng 20/05/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QLD01 28/12/2022 7h30 D2-02

211500 Đoàn Vỹ Khang 19/12/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QLD01 28/12/2022 7h30 D2-02

211648 Nguyễn Điệp Duy Uyên 02/01/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QLD01 28/12/2022 7h30 D2-02

210472 Nguyễn Hữu Chính 06/01/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QLD01 28/12/2022 7h30 D2-02

211725 Nguyễn Minh Kha 23/10/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QLD01 28/12/2022 7h30 D2-02

214000 Phạm Trần Tấn Đạt 16/01/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QLD01 28/12/2022 7h30 D2-02
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210316 Trần Nhật Khang 11/01/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QLD01 28/12/2022 7h30 D2-02

211539 Đỗ Hữu Vinh 13/03/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QLT01 28/12/2022 7h30 D2-06

212306 Huỳnh Văn Lê 01/01/2002 Anh văn căn bản 3 DH21QLT01 28/12/2022 7h30 D2-06

212306 Huỳnh Văn Lê 01/01/2002 Trắc địa DH21QLT01 30/12/2022 15h30 D2-02

210007 Lý Thị Diễm My 22/09/2002 Trắc địa DH21QLT01 30/12/2022 15h30 D2-02

212075 Trương Thị Mỹ Linh 05/04/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QLT01 28/12/2022 7h30 D2-06

2110534 Lê Diễm Huỳnh 02/10/2002 Anh văn căn bản 3 DH21QTD01 28/12/2022 7h30 D2-03

210606 Lê Hải Long 04/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTD01 28/12/2022 7h30 D2-03

211610 Nguyễn Hoàng Phú 05/11/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTD01 30/12/2022 15h30 D2-01

211953 Phạm Kim Ngân 26/11/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTD01 28/12/2022 7h30 D2-03

211815 Phạm Minh Nhuận 19/04/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTD01 28/12/2022 7h30 D2-03

210925 Quách Thị Cẩm Thúy 23/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTD01 28/12/2022 7h30 D2-03

203120 Tô Như Khoa 24/09/2002 Nguyên lý kế toán DH21QTD01 30/12/2022 15h30 D2-01

212390 Trần Hồng An 15/03/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTD01 28/12/2022 7h30 D2-03

213825 Lê Ngọc Bích 19/02/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTD02 28/12/2022 7h30 D2-03

213825 Lê Ngọc Bích 19/02/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTD02 30/12/2022 15h30 D2-01

212446 Nguyễn Viết Hải 29/03/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTD02 28/12/2022 7h30 D2-03

2110130 Đinh Tiên Hoàng 26/11/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTD03 28/12/2022 7h30 D2-03

2110147 Huỳnh Hữu Luân 18/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTD03 28/12/2022 7h30 D2-03

219363 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 09/09/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTD03 28/12/2022 7h30 D2-03

2110387 Phan Ngọc Hảo 08/09/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTD03 28/12/2022 7h30 D2-03

213026 Âu Hoài Ân 06/12/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

213026 Âu Hoài Ân 06/12/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK01 30/12/2022 15h30 D2-01

212976 Huỳnh Nguyễn Kha 02/12/2001 Nguyên lý kế toán DH21QTK01 30/12/2022 15h30 D2-01

212868 Lê Nguyễn Anh Thư 17/02/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

213503 Lê Thanh Thiên Bảo 10/07/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

212863 Lê Vĩnh Cường 06/11/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

213530 Lư Trung Quí 05/05/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

212979 Lý Gia Hân 23/11/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

212979 Lý Gia Hân 23/11/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK01 30/12/2022 15h30 D2-01

212318 Nguyễn Kim Vi 19/09/2002 Anh văn căn bản 3 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

213027 Nguyễn Minh Tiến 23/11/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

212921 Nguyễn Thái Huỳnh Như 19/12/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

212921 Nguyễn Thái Huỳnh Như 19/12/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK01 30/12/2022 15h30 D2-01

213103 Nguyễn Thị Hằng 28/09/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK01 30/12/2022 15h30 D2-01

213210 Nguyễn Trọng Nguyễn 15/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

213210 Nguyễn Trọng Nguyễn 15/08/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK01 30/12/2022 15h30 D2-01

212856 Nguyễn Trung Toàn 10/01/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

213487 Phạm Thị Trúc Quỳnh 16/06/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

213301 Phan Duy Toàn 12/08/2002 Nguyên lý kế toán DH21QTK01 30/12/2022 15h30 D2-01
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213223 Phan Thanh Phú 27/01/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

212904 Phù Xuân Hà 21/01/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK01 30/12/2022 15h30 D2-01

213667 Tần Minh Huy 22/11/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK01 30/12/2022 15h30 D2-01

212996 Trần Bá Đạt 10/03/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

213342 Trần Quốc Anh 21/06/2002 Anh văn căn bản 3 DH21QTK01 28/12/2022 7h30 D2-01

210466 Hồ Kiến Quốc 25/05/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK02 30/12/2022 15h30 D2-01

210578 Lê Bách Hợp 13/02/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK02 30/12/2022 15h30 D2-01

210497 Mai Quốc Ngay 13/10/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK02 28/12/2022 7h30 D2-01

210644 Phạm Hiếu Nhân 24/02/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK02 28/12/2022 7h30 D2-01

210517 Thạch Thị Su Nal 16/03/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK02 28/12/2022 7h30 D2-01

210133 Lê Thị Bảo Trân 24/04/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK03 28/12/2022 7h30 D2-01

210715 Nguyễn Thị Mai Trinh 29/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK03 28/12/2022 7h30 D2-01

213920 Đỗ Thị Hồng Yến 20/11/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK04 30/12/2022 15h30 D2-01

211391 Huỳnh Duy Tân 11/10/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK04 28/12/2022 7h30 D2-01

211386 Lê Minh Khang 01/03/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK04 28/12/2022 7h30 D2-01

211386 Lê Minh Khang 01/03/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK04 30/12/2022 15h30 D2-01

211489 Lý Thị Kim Thư 11/02/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK04 28/12/2022 7h30 D2-01

211255 Nguyễn Thúy Hằng 21/11/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK04 28/12/2022 7h30 D2-01

211376 Nguyễn Trọng Phúc 07/05/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK04 28/12/2022 7h30 D2-01

211484 Phạm Vân Anh 17/09/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK04 28/12/2022 7h30 D2-01

211148 Phan Thế Minh 18/12/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK04 28/12/2022 7h30 D2-01

211221 Võ Anh Tỏa 26/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK04 28/12/2022 7h30 D2-01

211221 Võ Anh Tỏa 26/08/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK04 30/12/2022 15h30 D2-01

211857 Hứa Nguyễn Minh Tiến 24/11/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK05 28/12/2022 7h30 D2-01

211879 Huỳnh Nhật Khang 25/06/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK05 28/12/2022 7h30 D2-01

211888 Lê Huỳnh Anh 07/03/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK05 28/12/2022 7h30 D2-01

211765 Nguyễn Bích Ngọc 27/04/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK05 28/12/2022 7h30 D2-01

211765 Nguyễn Bích Ngọc 27/04/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK05 30/12/2022 15h30 D2-01

219499 Nguyễn Công Khánh 06/12/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK05 28/12/2022 7h30 D2-01

219499 Nguyễn Công Khánh 06/12/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK05 30/12/2022 15h30 D2-01

211658 Nguyễn Thành Đến 10/10/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK05 28/12/2022 7h30 D2-01

211654 Nguyễn Tiến Đạt 08/07/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK05 28/12/2022 7h30 D2-01

211834 Trần Thảo Như 18/02/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK05 28/12/2022 7h30 D2-01

212335 Lê Thành Luân 17/06/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK06 30/12/2022 15h30 D2-01

2110648 Lê Truyền Đức Thịnh 28/01/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK06 28/12/2022 7h30 D2-01

212144 Lý Thanh Hải 24/10/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK06 28/12/2022 7h30 D2-01

212090 Nguyễn Thị Như Huỳnh 21/04/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK06 28/12/2022 7h30 D2-01

212288 Thạch Triều Quy 15/03/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK06 28/12/2022 7h30 D2-01

212288 Thạch Triều Quy 15/03/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK06 30/12/2022 15h30 D2-01

212103 Tiêu Trường Huy 14/05/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK06 30/12/2022 15h30 D2-01
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212000 Trần Thị Linh Đa 29/05/2002 Anh văn căn bản 3 DH21QTK06 28/12/2022 7h30 D2-01

212000 Trần Thị Linh Đa 29/05/2002 Nguyên lý kế toán DH21QTK06 30/12/2022 15h30 D2-01

212336 Võ Văn Lể 13/09/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTK06 28/12/2022 7h30 D2-01

210700 Văn Trung Hậu 30/04/2003 Nguyên lý kế toán DH21QTK07 30/12/2022 15h30 D2-01

211994 Huỳnh Nhật Huy 18/09/2003 Quản trị hành chính văn phòng DH21QTN01 30/12/2022 15h30 D2-07

2110300 Lạc Nhựt Yến Tuyết 17/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTN01 28/12/2022 7h30 D2-03

2110300 Lạc Nhựt Yến Tuyết 17/08/2003 Luật du lịch Việt Nam DH21QTN01 29/12/2022 15h30 D3-07

2110300 Lạc Nhựt Yến Tuyết 17/08/2003 Quản trị hành chính văn phòng DH21QTN01 30/12/2022 15h30 D2-07

214101 Nguyễn Lê Trường Thịnh 20/12/2003 Quản trị hành chính văn phòng DH21QTN01 30/12/2022 15h30 D2-07

210507 Nguyễn Thanh Huấn 23/09/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTS01 28/12/2022 7h30 D2-03

210507 Nguyễn Thanh Huấn 23/09/2003 Quản trị hành chính văn phòng DH21QTS01 30/12/2022 15h30 D2-07

210684 Nguyễn Thị Yến Linh 13/11/2003 Anh văn căn bản 3 DH21QTS01 28/12/2022 7h30 D2-03

210684 Nguyễn Thị Yến Linh 13/11/2003 Quản trị hành chính văn phòng DH21QTS01 30/12/2022 15h30 D2-07

210504 Vương Trí Bá 11/06/2003 Quản trị hành chính văn phòng DH21QTS01 30/12/2022 15h30 D2-07

210104 Bùi Nguyễn Hiếu Thảo 18/12/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN01 30/12/2022 15h30 D2-02

210380 Châu Trần Ngọc Xuyến 23/06/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN01 30/12/2022 15h30 D2-02

210747 Đinh Văn Thức 18/10/2002 Nguyên lý kế toán DH21TCN01 30/12/2022 15h30 D2-02

210395 Huỳnh Quốc Đạt 17/01/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN01 30/12/2022 15h30 D2-02

213480 Huỳnh Thị Trâm 27/01/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN01 30/12/2022 15h30 D2-02

214047 Lê Cẩm Trinh 06/01/2002 Nguyên lý kế toán DH21TCN01 30/12/2022 15h30 D2-02

210920 Phạm Hồ Bảo Trân 19/03/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN01 30/12/2022 15h30 D2-02

210724 Thạch Thị Thanh Tú 18/03/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN01 30/12/2022 15h30 D2-02

210588 Trần Hải Đăng 26/06/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TCN01 28/12/2022 7h30 D2-03

211302 Đặng Kim Ngân 02/05/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN02 30/12/2022 15h30 D2-02

211211 Lâm Diễm Quỳnh 11/03/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN02 30/12/2022 15h30 D2-02

211504 Lâm Tố My 21/03/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN02 30/12/2022 15h30 D2-02

211525 Lê Khải Linh 28/09/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN02 30/12/2022 15h30 D2-02

211220 Lưu Ngọc Mai 08/12/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TCN02 28/12/2022 7h30 D2-03

211220 Lưu Ngọc Mai 08/12/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN02 30/12/2022 15h30 D2-02

211667 Nguyễn Lê Hà Hiếu 01/04/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN02 30/12/2022 15h30 D2-02

213247 Nguyễn Như Huỳnh 14/09/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN02 30/12/2022 15h30 D2-02

211078 Nguyễn Quốc Anh 12/01/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TCN02 28/12/2022 7h30 D2-03

211078 Nguyễn Quốc Anh 12/01/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN02 30/12/2022 15h30 D2-02

211636 Phạm Ngọc Trâm 01/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TCN02 28/12/2022 7h30 D2-03

211046 Tạ Minh Thảo 27/07/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TCN02 28/12/2022 7h30 D2-03

212187 Nguyễn Quốc Hưng 30/10/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN03 30/12/2022 15h30 D2-02

212252 Phạm Lê Diệu Hiền 03/12/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN03 30/12/2022 15h30 D2-02

212906 Trần Bảo Linh 16/02/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN03 30/12/2022 15h30 D2-02

212599 Trần Phương Linh 10/08/2003 Nguyên lý kế toán DH21TCN03 30/12/2022 15h30 D2-02

210575 Tiêu Gia Phú 28/09/2003 Cơ sở dữ liệu DH21TIN01 30/12/2022 15h30 D2-06

17



MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN THI LỚP LỚP HỌC LẠI NGÀY THI
GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI

GHI 

CHÚ

211388 Lê Thị Tuyết Vân 06/09/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN02 28/12/2022 7h30 D2-02

211081 Nguyễn Đức Duy 19/11/2003 Cơ sở dữ liệu DH21TIN02 30/12/2022 15h30 D2-06

211579 Nguyễn Dỉ Phúc 25/02/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN03 28/12/2022 7h30 D2-02

214452 Nguyễn Minh Thuận 28/12/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN03 28/12/2022 7h30 D2-02

211913 Nguyễn Quốc Huy 16/09/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN03 28/12/2022 7h30 D2-02

212041 Nguyễn Quốc Thái 20/11/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN03 28/12/2022 7h30 D2-02

211671 Phạm Quốc Duy 18/09/2003 Cơ sở dữ liệu DH21TIN03 30/12/2022 15h30 D2-06

212034 Trương Thiên Lộc 11/11/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN03 28/12/2022 7h30 D2-02

212034 Trương Thiên Lộc 11/11/2003 Cơ sở dữ liệu DH21TIN03 30/12/2022 15h30 D2-06

212066 Hứa Hán Văn 07/12/2003 Cơ sở dữ liệu DH21TIN04 30/12/2022 15h30 D2-06

212529 Lê Minh Khoa 03/10/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN04 28/12/2022 7h30 D2-02

212269 Nguyễn Thế Huy 21/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN04 28/12/2022 7h30 D2-02

212269 Nguyễn Thế Huy 21/08/2003 Cơ sở dữ liệu DH21TIN04 30/12/2022 15h30 D2-06

212449 Trần Lâm Chí Khanh 27/10/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN04 28/12/2022 7h30 D2-02

212229 Trần Ngọc Huy 21/07/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN04 28/12/2022 7h30 D2-02

201581 Trần Thanh Trúc 12/04/2002 Anh văn căn bản 3 DH21TIN04 28/12/2022 7h30 D2-02

213157 Châu Kỳ Anh 16/12/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN05 28/12/2022 7h30 D2-02

212869 Huỳnh Chấn Phú 29/01/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN05 28/12/2022 7h30 D2-02

210649 Nguyễn Hà Hoàng Hải 22/04/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN05 28/12/2022 7h30 D2-02

211356 Đặng Tấn Lộc 26/06/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN06 28/12/2022 7h30 D2-02

213671 Đồ Vạn Phú 03/06/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN06 28/12/2022 7h30 D2-02

213463 Hồ Tấn Thức 28/10/2001 Anh văn căn bản 3 DH21TIN06 28/12/2022 7h30 D2-02

213362 Lê Trọng Nhân 15/01/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN06 28/12/2022 7h30 D2-02

213408 Lý Phát Đạt 11/05/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN06 28/12/2022 7h30 D2-02

213565 Nguyễn Châu Thanh Trà 09/02/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN06 28/12/2022 7h30 D2-02

211625 Nguyễn Hồ Thái Bảo 20/09/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN06 28/12/2022 7h30 D2-02

213447 Nguyễn Tấn Thực 31/03/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN06 28/12/2022 7h30 D2-02

213338 Trần Phú Quý 12/09/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN06 28/12/2022 7h30 D2-02

213339 Trần Thị Trúc Phương 27/03/2003 Anh văn căn bản 3 DH21TIN06 28/12/2022 7h30 D2-02

213339 Trần Thị Trúc Phương 27/03/2003 Cơ sở dữ liệu DH21TIN06 30/12/2022 15h30 D2-06

211871 Hồ Khải Minh 09/01/2003 Anh văn căn bản 3 DH21XDU01 28/12/2022 7h30 D2-02

219518 Nguyễn Phúc Hiên 02/07/2003 Anh văn căn bản 3 DH21XDU01 28/12/2022 7h30 D2-02

213873 Phạm Hoàng Khang 01/01/2001 Anh văn căn bản 3 DH21XDU01 28/12/2022 7h30 D2-02

210235 Trần Đoàn Toàn Minh 27/06/2003 Anh văn căn bản 3 DH21XDU01 28/12/2022 7h30 D2-02

211771 Dương Trọng Nhân 04/02/2003 Anh văn căn bản 3 DH21XDU02 28/12/2022 7h30 D2-02

212399 Lê Hoàng Mỹ 04/08/2003 Anh văn căn bản 3 DH21XDU02 28/12/2022 7h30 D2-02

213206 Lê Trọng Nguyễn 02/07/2003 Anh văn căn bản 3 DH21XDU02 28/12/2022 7h30 D2-02

211275 Trần Nguyễn Khoa Nam 16/03/2003 Anh văn căn bản 3 DH21XDU02 28/12/2022 7h30 D2-02

210874 Lê Đặng Thành Đạt 25/11/2003 Anh văn căn bản 3 DH21XET01 28/12/2022 7h30 D2-02

210874 Lê Đặng Thành Đạt 25/11/2003 Sinh lý DH21XET01 30/12/2022 15h30 D2-06
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213963 Phạm Quốc Hưng 18/05/2003 Anh văn căn bản 3 DH21XET03 28/12/2022 7h30 D2-02

212195 Bùi Thị Ngọc Ánh 01/04/2003 Giải phẫu 2 DH21YKH03 28/12/2022 9h30 D2-08

212195 Bùi Thị Ngọc Ánh 01/04/2003 Sinh lý 1 DH21YKH03 30/12/2022 15h30 D2-06

212451 Nguyễn Thị Ánh Minh 04/05/2003 Giải phẫu 2 DH21YKH03 28/12/2022 9h30 D2-08

214148 Cao Thị Kim Phụng 19/03/2003 Giải phẫu 2 DH21YKH04 28/12/2022 9h30 D2-08

213251 Hà Trần Thúy Hiền 23/10/2003 Giải phẫu 2 DH21YKH04 28/12/2022 9h30 D2-08

213872 Huỳnh Thị Phương Ninh 11/02/2003 Giải phẫu 2 DH21YKH04 28/12/2022 9h30 D2-08

213991 Lê Quỳnh Như 18/05/2003 Sinh lý 1 DH21YKH04 30/12/2022 15h30 D2-06

214156 Nguyễn Hữu Phan 03/05/2003 Giải phẫu 2 DH21YKH04 28/12/2022 9h30 D2-08

213563 Phan Ngọc Như 29/09/2003 Sinh lý 1 DH21YKH04 30/12/2022 15h30 D2-06

219897 Dương Thị Ngọc Trân 15/10/2003 Giải phẫu 2 DH21YKH06 28/12/2022 9h30 D2-08

2110355 Trần Thị Tuyết Nhi 29/05/2002 Giải phẫu 2 DH21YKH07 28/12/2022 9h30 D2-08

214114 Đoàn Lê Hồng Yến 06/08/2003 Giải phẫu 2 DH21YKH08 28/12/2022 9h30 D2-08

214114 Đoàn Lê Hồng Yến 06/08/2003 Vi sinh DH21YKH08 29/12/2022 15h30 D3-06

214114 Đoàn Lê Hồng Yến 06/08/2003 Sinh lý 1 DH21YKH08 30/12/2022 15h30 D2-06

2110855 Lâm Minh Triêu 01/01/2003 Giải phẫu 2 DH21YKH08 28/12/2022 9h30 D2-08

Ghi chú:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;

- Sinh viên chưa hoàn thành lệ phí thi lần 2 sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần (lần 2);

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. NGUYỄN VĂN QUANG

Nơi nhận:

- HĐT, BGH để b/c;
- Các đơn vị trực thuộc Trường;
- Sinh viên có tên nêu trên;

- Lưu VT, TC-HC.
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